
STT Họ Tên Mã sinh viên Số ngày CTXH

1 NGUYỄN HÙNG ANH 7103101302 2

2 VŨ THẾ ANH 7103106602 2

3 ĐẶNG THỊ VÂN ANH 5083106529 2

4 BÙI PHƯƠNG ANH 7103106603 2

5 PHẠM LAN ANH 5093106104 2

6 TRẦN THỊ LAN ANH 5083401069 2

7 HOÀNG PHƯƠNG ANH 7103105001 2

8 HÀN THỊ NGỌC ANH 5093101262 2

9 PHẠM THỊ MAI ANH 5083402151 2

10 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 5093101331 2

11 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 5083106170 2

12 NGUYỄN VĂN ÁNH 5083101262 2

13 VŨ NGỌC ÁNH 5083401005 2

14 HÀ THỊ NGỌC ÁNH 5093101267 2

15 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 5093101332 2

16 KIỀU HẢI BIÊN 5093402108 2

17 HÀ THỊ BÌNH 5083101105 2

18 THỊ THÚY HẰNG BÙI 5083401014 2

19 VĂN LÊ LINH CHI 7103101305 2

20 PHAN THỊ HẢI CHUYỀN 5093101272 2

21 TRỊNH THỊ KIM DUNG 5083401075 2

22 CÙ HẠNH DƯƠNG 7103106613 2

23 TRẦN THÁI DƯƠNG 5083106534 2

24 LÊ NGUYÊN ĐÀO 5083402176 2

25 PHẠM QUỐC ĐẠT 5083401074 2

26 NGUYỄN THỊ ÁNH ĐIỆN 7103105007 2

27 LÂM THỊ ĐỊNH 5083106172 2

28 LÊ THỊ LINH GIANG 7103807019 2

29 TRẦN THỊ HỒNG HÀ 5093402114 2

30 HOÀNG BÍCH HẠNH 5093101345 2

31 BÙI THỊ BÍCH HẠNH 5083401015 2

32 ĐINH THÚY HẰNG 5083106117 2

33 NGUYỄN LÊ DIỆU HẰNG 5093106310 2

34 ĐINH THỊ VIỆT HẰNG 5093101184 2

35 NGUYỄN THỊ HẰNG 5093101183 2

36 HẠ THU HẰNG 5083401078 2

37 THÁI THỊ THÚY HẰNG 5093101283 2

38 NGÔ THỊ HIÊN 7103101069 2

39 TRÁNG THỊ THANH HIỀN 5083402203 2
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40 LÊ THỊ THU HIỀN 7103106020 2

41 TRẦN THỊ THU HIỀN 7103402692 2

42 ĐỖ DƯƠNG TRỌNG HIẾU 5093106313 2

43 PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA 7103105110 2

44 NGUYỄN THANH HÒA 5083402161 2

45 VƯƠNG THỊ HÒA 5083401084 2

46 ĐINH THỊ HOÀI 5083101275 2

47 PHAN TRƯỜNG HUY 7103101410 2

48 LÂM THỊ KHÁNH HUYỀN 7103106029 2

49 ĐẶNG THANH HUYỀN 5093106120 2

50 PHẠM THANH HUYỀN 5083401023 2

51 NGUYỄN CÔNG PHÁT HƯNG 5083106181 2

52 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 5083106182 2

53 MAI NGỌC THU HƯƠNG 5093101189 2

54 PHẠM THỊ HƯƠNG 5083401087 2

55 PHAN THỊ THANH HƯỜNG 5083106541 2

56 Nguyễn Vũ Phi Khanh 7103106622 2

57 Lê Điệp Lan 5093101196 2

58 NGUYỄN THỊ NHẬT LAN 5083106511 2

59 HOÀI THU LÊ 7103105028 2

60 CAO THỊ LIÊN 5083106130 2

61 ĐỖ TRẦN KHÁNH LINH 7103106627 2

62 LƯƠNG THỊ LINH 5083402125 2

63 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 5083401026 2

64 VŨ THỊ LINH 5093106237 2

65 TRẦN THỊ HOÀI LINH 5083401099 2

66 PHAN THỊ LOAN 5093106128 2

67 HOÀNG THỊ LOAN 5083401030 2

68 BÙI THỊ THU LỤA 5093106186 2

69 LÊ THỊ LY 5083101127 2

70 TRẦN HƯƠNG LY 5083106545 2

71 CHU NỮ NGỌC MAI 5083106193 2

72 HUỲNH THỊ MAI 7103401220 2

73 PHÍ THỊ PHƯƠNG MAI 7103101332 2

74 PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI 5083401103 2

75 NGUYỄN MAI QUYÊN 5093106139 2

76 TRẦN THỊ HUYỀN MY 5083401106 2

77 PHAN THỊ NINH 5083106268 2

78 PHÍ THỊ THÚY NGA 5093106361 2

79 LƯU HOÀNG NGA 5093106389 2

80 THIỀU THỊ THÚY NGA 5083401107 2

81 TRIỆU THỊ QUỲNH NGA 5083401039 2

82 TRỊNH ĐÌNH NGÀ 5083106547 2

83 TRẦN NHO THỊ NGÂN 5083106139 2

84 LÊ THỊ THU NGÂN 5093106242 2

85 NGUYỄN VĂN HIẾU NGHĨA 5093401041 2



86 NGUYỄN THỊ NGỌC 5083402175 2

87 HOÀNG THỊ NHI 5083401113 2

88 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 7103106638 2

89 MAI THỊ THÙY NHUNG 5083106142 2

90 MAI THỊ THẢO NHUNG 5093106135 2

91 PHẠM THỊ KIỀU OANH 5093106136 2

92 NGÔ THỊ PHÚ 5083401117 2

93 NGUYỄN NGỌC LAM PHƯƠNG 7103106153 2

94 ĐÀO THỊ BÍCH PHƯỢNG 5083101292 2

95 BÙI MINH PHƯỢNG 5083401120 2

96 VŨ THỊ MINH PHƯỢNG 5083401046 2

97 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH 7103106648 2

98 HÀN THỊ NGỌC QUỲNH 5083401122 2

99 NGUYỄN NGỌC SƠN 5073101258 2

100 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 5093106141 2

101 HỒ THANH TÂM 5083401126 2

102 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 5083101305 2

103 NGUYỄN THỊ TĨNH 5093106206 2

104 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 5093106155 2

105 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT 5093401123 2

106 PHAN TIẾN THÀNH 5083106208 2

107 VŨ THU THẢO 5093401111 2

108 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 5083106550 2

109 BÙI THU THẢO 5083101240 2

110 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 5093106327 2

111 NGUYỄN THỊ THẮM 5093401047 2

112 LƯƠNG THỊ THIÊN 5083402139 2

113 ĐẶNG THỊ BẢO THOA 5093106146 2

114 BÙI PHƯƠNG THƠ 5093101162 2

115 TRẦN THỊ HOÀI THU 5083402182 2

116 DƯƠNG THU GIANG 5083401076 2

117 LÊ THU UYÊN 7103106660 2

118 NGUYỄN THỊ THUÝ 5083106281 2

119 KHUẤT THỊ KIM THƯ 5093106204 2

120 LÊ THỊ ANH THƯ 7103401286 2

121 Nguyễn Thu Trà 5083106219 2

122 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 5083106218 2

123 ĐỒNG HUYỀN TRANG 7103106064 2

124 PHAN THỊ HÀ TRANG 5083106221 2

125 VÕ NỮ THÙY TRANG 5083106285 2

126 NGUYỄN THỊ THU TRANG 5093401117 2

127 LƯƠNG THU TRANG 7103101248 2

128 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 7103401241 2

129 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 5083106522 2

130 NGUYỄN THUỲ TRANG 5083401056 2

131 HOÀNG THỊ HUYỀN TRÂM 5093106396 2



132 LÊ THỊ UYÊN 5083106526 2

133 LÊ THU UYÊN 5093101320 2

134 NGUYỄN THỊ VÂN 5083401065 2

135 TRẦN THỊ VÂN 7103402141 2

136 NGUYỄN NGỌC VIỆT 5083401135 2

137 DƯ THỊ YẾN 5093101260 2

138 ĐẶNG THỊ YẾN 5093106371 2
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